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Tên giáo viên: Nguyễn Thị Lan Anh - Nguyễn Tâm Anh

Thời gian/hoạt
động

Tuần 1
Từ 03/02 đến 07/02

Tuần 2
Từ 10/02 đến 14/02

Tuần 3
Từ 17/02 đến 21/02

Tuần 4
Từ 24/02 đến 28/02

Mục tiêu
thực hiện

Đón trẻ, thể dục
sáng

* Cô đón trẻ:
- Cô đón trẻ ở cửa lớp, âu yếm, ân cần, nhẹ nhàng với trẻ. Chú ý sức khỏe, trạng thái
tâm lý, trang phục của trẻ để có sự điều chỉnh kịp thời.
- Trao đổi với PHHS về tình hình của trẻ, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ. Nhắc trẻ gắn kí
hiệu đến lớp và góc chơi.
- Cho trẻ nghe các bài hát về: “Thực vật, mùa xuân”. Xem ảnh về các loại cây : tên, các
bộ phận…
*Thể dục:
- Địa điểm: Trong lớp học. Dụng cụ: Hoa đeo tay.
- Khởi động: đi khởi động các kiểu chân theo hướng dẫn và hiệu lệnh của cô giáo.
- Trọng động: + Hô hấp: Gà gáy.
+ Chân: Bước chân lên phía trước.
+ Tay: Đưa trước lên cao.
+ Bật: Bật tại chỗ.
+ Bụng: Cúi gập người về trước
.- Cô hướng dẫn trẻ tập từng động tác theo cô.
- Cô và trẻ cùng tập dân vũ theo nhạc.
- Hồi tĩnh: Cho trẻ làm chim bay nhẹ nhàng quanh lớp.

Trò chuyện

* Trò chuyện với trẻ :
- Trò chuyện với trẻ về các loại cây, quả, hoa, các loại hoa, các loại rau và các món ăn
được chế biến từ các loại rau.
- Trò chuyện về danh lam thắng cảnh ở địa phương ,các hành vi lễ giáo, giáo dục trẻ
biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép
- Trẻ kể tên một số ngày lễ hội trong năm

Hoạt động học T2 Hoạt động tạo hìnhIn ngón tay tạo hình
Âm nhạc

- Hát: Màu hoa
Hoạt động tạo hình
- Tô nét, tô màu

Âm nhạc
- Hát: Vườn rau của

MT83,
MT60,



pháo hoa

Âm nhạc
Hát:Bé chúc Tết
Nghe hát: Ngày Tết
quê em (MT83)

NH: Lý cây bông

Hoạt động tạo hình
- Tô màu nải chuối

chùm nho

Âm nhạc
- Hát: Quả
- TC : Ai nhanh nhất

bé
TC: Đoán tên bạn hát

Hoạt động tạo hình
- Xé, dán mắt quả
dứa (MT77)

MT28,
MT54,
MT30,
MT31,
MT77

T3
Khám phá

Phong tục ngày Tết
Khám phá

- Một số loài hoa
mùa xuân (MT60)

Khám phá
Khám phá một số
loại quả (MT54)

Khám phá
Các loại rau bé biết

T4

Làm quen với toán
- Dạy trẻ nhận ra sắp
xếp theo quy tắc và
sao chép theo mẫu

Làm quen với toán
- Đếm trên đối tượng
trong phạm vi 4
(MT28)

Làm quen với toán
- Gộp 2 nhóm đối
tượng có tổng là 4 và
đếm (MT30)

Làm quen với toán
Tách 1 nhóm đối
tượng có tổng là 4
thành 2 nhóm
(MT31)

T5
Văn học

- Thơ: cây đào
Văn học

- Thơ: Hoa kết trái
Văn học

- Truyện : Sự tích
cây thì là

Văn học
- Thơ: Cây dây leo

T6

Vận động
Bò trong đường hẹp
- TC: Bắt chước tạo
dáng

Vận động
Bật qua suối
- TC: Mo cau

Vận động
Đi bước dồn ngang
TC: Hái hoa

Vận động
Ném bao cát vào
vòng
TC: Thi xem ai
nhanh

Hoạt động ngoài
trời

* Tuần 1:
- HĐCMĐ:
+ Quan sát thời tiết trong ngày.
+ Quan sát cây quất.
+ Quan sát bể cá.

MT70



+ Quan sát cây sấu.
+ Quan sát cây hoa giấy.
+ Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng…; Tham quan trải
nghiệm ở khu vực gần trường
- TCVĐ:
+ Gieo hạt, Bóng tròn to, bóng tròn nhỏ, Trốn tìm, Bạn ở đâu?, Tai ai tinh
- Chơi tự do:
+ Chơi với phấn, chơi với vòng, bóng các loại sỏi, lá cây..
+ Vận động tại khu vui chơi của nhà trường chơi đồ chơi: Đu quay, cầu trượt, thú
nhún...
+ Giao lưu với lớp C2
* Tuần 2
- HĐCMĐ:
+ Quan sát vườn rau của bé.
+ Quan sát thời tiết trong ngày.
+ Quan sát cây hoa mẫu đơn.
+ Quan sát bể cá
+ Quan sát đồ chơi ngoài sân trường.
+ Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng…; Tham quan trải
nghiệm ở khu vực gần trường
- TCVĐ - DG:
+ Cáo và thỏ, rồng rắn lên mây, chi chi chành chành, lộn cầu vồng, gieo hạt.
- Chơi tự do:
+ Chơi với phấn, chơi với vòng, bóng các loại sỏi, lá cây..
+ Vận động tại khu vui chơi của nhà trường chơi đồ chơi: Đu quay, cầu trượt, thú
nhún...
+ Giao lưu với lớp C1
* Tuần 3:
- HĐCMĐ:
+ Quan sát cây bưởi.



+ Quan sát bể cá.
+ Quan sát cây sấu
+ Quan sát thời tiết trong ngày
+ Quan sát cây phượng.
+ Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng…; Tham quan trải
nghiệm ở khu vực gần trường
- TCVĐ - DG:
+ Nu na nu nống, trời nắng trời mưa, dung dăng dug dẻ, mèo đuổi chuột, Sói ơi, ngủ à
- Chơi tự do:
+ Chơi đồ chơi ngoài trời
+ Chơi với lá cây, vòng, phấn, sỏi
+ Giao lưu các TCVĐ cùng lớp MGB C4
* Tuần 4:
- HĐCMĐ:
+ Quan sát thời tiết trong ngày.
+Quan sát cây quất.
+ Quan sát bể cá.
+ Quan sát cây sấu.
+ Quan sát cây hoa giấy.
+ Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng…; Tham quan trải
nghiệm ở khu vực gần trường
- TCVĐ:
+ Gieo hạt, Bóng tròn to, bóng tròn nhỏ, Trốn tìm, Bạn ở đâu?, Tai ai tinh
- Chơi tự do :
+ Chơi các đồ chơi ngoài trời
+ Chơi tự do với phấn, vòng...
+ Giao lưu với lớp C1 (MT70)

Hoạt động chơi
góc

* Góc trọng tâm: Xem tranh ảnh , làm sách chuyện về ngày Xuân (T1); Cửa hàng
bách hoá hoa quả (T2); Xây dựng công viên mùa xuân.(T3),Làm công trình vườn rau
(T4)

MT55



- Góc phân vai: Gia đình: nấu ăn. Bán hàng: siêu thị.
Chuẩn bị : Đồ dùng gia đình, cửa hàng, các loại thực phẩm, đồ gia dụng ...
Tổ chức và các đồ dùng nhằm phát triển cơ tay và các ngón tay.
- Tổ chức các hoạt động vẽ tranh theo mẫu, theo để tài để trẻ có thích vẽ, viết trong góc
truyện
- Góc học học tập:
+ Góc sách: Làm sách cùng cô; xem sách về 1 số loại cây( MT 55)
+ Góc toán: Gắn hình tương ứng, gắn theo quy tắc, trẻ chơi với hình. Xếp chồng khối.
Trẻ quan tâm đến số lượng đếm, đếm vẹt
- Chuẩn bị : Khối gỗ, hình ảnh lô tô, số...
- Góc xây dựng - Lắp nghép: Nông trại, Khu rau xanh, vườn cây ăn quả.
- Chuần bị : gạch, hàng rào, cây xanh, con vật...
- Góc nghệ thuật:
+ Góc âm nhạc: Biểu diễn các bài hát : Lá xanh; Qủa, Em thích trồng nhiều cây xanh;
Màu hoa; Vườn rau của bé .....và sử dụng dụng cụ gõ đệm.
+ Góc tạo hình: Vẽ, nặn các loại rau, củ, quả bé thích
- Chuẩn bị : + micro, đàn, phách tre...
+ Đất nặn, màu sáp...
- Góc vận động: Bật ô, ném bóng trúng đích, bôlinh
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, tưới nước .
- Góc thực hành cuộc sống: cài cúc, sâu hạt, vắt nước cam, pha nước chanh...

Hoạt động ăn,
ngủ, vệ sinh

- Sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách (MT12)
- Lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường đối với sức khỏe con
người.
- Đọc sách, kể chuyện, trò chuyện với trẻ để trẻ biết:
+Tầm quan trọng của việc giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường.
+ Nhận biết trang phục theo thời tiết: đội mũ khi đi nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời
lạnh…
+ Chấp nhận vệ sinh răng miệng,
+ Nhận biết một số biểu hiện đơn giản khi bị ốm: ho, sốt, đau đầu…, biết nói với người

MT12,
MT14



lớn khi bị ốm, đau, chảy máu
- Có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở. (MT14)

Hoạt động chiều

* Tuần 1:
- Thứ 2: Hát: Bé chúc Tết
Nghe hát: Ngày Tết quê em
- Hướng dẫn cách chơi trò chơi " Chuyền dây"
- Trò chuyện về phong tục ngày Tết.
- Làm bài tập toán: Nhận biết con vật
- Xem clip về các hoạt động diễn ra trước và trong ngày Tết cổ truyền.
+ Làm phong bao lì xì
- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp.
- Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan cuối tuần.
* Tuần 2
- Thứ 2 TH : Tô màu nải chuối
- Hướng dẫn cách chơi trò chơi: " Gà trong vườn rau"
- Dạy trẻ cách nhận biết trang phục theo thời tiết: đội mũ khi đi nắng, mặc áo ấm, đi tất
khi trời lạnh…
- Làm bài tập toán
- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp.
- Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan cuối tuần
* Tuần 3
- Thứ 2 Hát: Quả
TC : Ai nhanh nhất"
- Rèn trẻ cách mở sách vở
- Cho trẻ xem video về một số loại quả
- Làm bài tập toán: Nhận biết các loại quả
- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp.
- Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan cuối tuần.
* Tuần 4:
- Thứ 2 Tạo hình: Xé, dán mắt quả dứa



- Dạy trẻ bài thơ: Hoa kết trái
- Tô màu các loài rau củ, quả
- Làm bài tập toán
- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp.
- Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan cuối tuần.

Chủ đề - Sự kiện Bé đi chơi Tết Các loại hoa mùa
xuân Một số loại quả Các loại rau bé thích

Đánh giá KQ
thực hiện

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU
Ban giám hiệu Khối trưởng Giáo viên
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